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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số: 12/2019/HS-ST 

        Ngày: 13/3/2019 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Hường. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Y Kim Kriêng.  

2. Ông Hồ Văn Hạnh.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Thiều Sỹ Vững – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tham gia phiên tòa: 

Ông Từ Quốc Quyền – Kiểm sát viên.  

Ngày 13/3/2019, tại Hội trường xét xử, Toà án nhân dân thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 10/2019/HS-ST ngày 19 

tháng 02 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2019/QĐXXST-HS 

ngày 28 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo: 

LÊ NGỌC A, sinh ngày 14/6/1997, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Thôn S, 

xã C, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn 7/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch Việt Nam; Con ông Lê 

Ngọc Y (đã chết) và bà Lê Thị H, sinh năm 1971; Tiền án, tiền sự: Không   

 Bị cáo bị tạm giam từ ngày 06/11/2018, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm 

giữ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Bà Lê Thị H, sinh năm: 1971. 

 Địa chỉ: Thôn S, xã C, thị xã B, tỉnh Đăk Lắk, có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 

1934. 

Địa chỉ: Thôn S, xã C, thị xã B, tỉnh Đăk Lắk, có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Ông Phạm H, sinh năm: 1964. 

Địa chỉ: Thôn S, xã C, thị xã B, tỉnh Đăk Lắk, tỉnh Đăk Lắk, có mặt. 
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+ Anh Đinh Ngọc H, sinh năm: 1990. 

Địa chỉ: Thôn S, xã C, thị xã B, tỉnh Đăk Lắk, tỉnh Đăk Lắk, có mặt 

+ Ông Nguyễn Tấn K, sinh năm: 1956 

Địa chỉ: Thôn S, xã C, thị xã B, tỉnh Đăk Lắk, tỉnh Đăk Lắk, có mặt 

 

NỘI DUNG V  ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Lê Ngọc A, sinh năm 1997, sống cùng mẹ là bà Lê Thị H, tại thôn S, xã C, 

thị xã B, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 24 giờ ngày 16/10/2018 A cùng bạn đi chơi tại 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk bị lực lượng Công an phường T, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk kiểm tra hành chính. Do không mang theo giấy tờ tùy thân nên Công an 

phường T yêu cầu A trong ngày 17/10/2018 phải mang sổ hộ khẩu của gia đình 

đến Công an phường T để đối chiếu. Khoảng 06 giờ ngày 17/10/2018 A về nhà để 

lấy sổ hộ khẩu mang đến Công an phường T, thành phố B để đối chiếu, nhưng lúc 

này bà H không có nhà. A sang nhà hàng xóm nhờ điện thoại gọi cho bà H để xin 

mượn sổ hộ khẩu, nhưng bà H không đồng ý. Do vậy A tức giận đã lấy một can 

nhựa có sẵn tại nhà rút khoảng 1,2 lít dầu của xe máy cày đang để trong sân nhà, 

sau đó đem vào nhà đổ một phần lên tủ thờ tại phòng khách, rồi dùng quẹt ga bật 

lửa đốt nhưng không cháy, tiếp đó A vào 03 phòng ngủ đổ dầu trong can còn lại 

lên các vật dụng rồi châm lửa đốt cháy các tài sản gồm 01 bộ áo dài, loại vải 

nhung, màu tím, 01 quạt điện vỏ bằng nhựa, 02 kính cửa, một giường bằng gỗ, 01 

tủ gỗ, 01 kính tủ gỗ bị vỡ, 01 nệm lò xo, 01 nệm xốp, 01 nệm lò xo nhãn hiệu Kim 

Dan, 03 bộ chăn, gối, mùng  và làm 03 bức tường phòng ngủ bị nứt sơn, ám khói 

đen nặng, tổng diện tích là 22,4m
2
. Sau khi đốt nhà xong A liền bỏ đi, trên đường 

đi A gặp bà H và nói cho bà H biết việc A vừa đốt nhà, ngay lúc đó bà H chạy về 

nhà tri hô cùng một số người xung quanh bơm nước và dập lửa. 

Vật chứng của vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ thu 

giữ bao gồm: 01 can nhựa (loại can nhựa đựng nước rửa chén có quai cầm, màu 

vàng, dung tích 1,47 lít), 01 quẹt ga màu trắng, bên ngoài có dòng chữ PINGGUO, 

kích thước (7,7 x 2 x 1,5) cm. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 52/HĐĐG ngày 19/10/2018 của hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Buôn Hồ, kết luận: 

- 01 bộ áo dài, loại vải nhung màu tím (áo dài cho phụ nữ cao tuổi) tại thời 

điểm ngày 17/10/2018 có giá là 1.000.000 đồng. 

- 01 quạt điện vỏ bằng nhựa (loại quạt đứng), kích thước (0,6 x 0,35 x 

0,25)m tại thời điểm ngày 17/10/2018 có giá là 200.000 đồng. 
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- 02 kính cửa, kích thước (0,75 x 2,2)m tại thời điểm ngày 17/10/2018 có 

giá là 1.600.000 đồng. 

- 01 giường bằng gỗ kích thước (1,48 x 2,15 x 1,3)m tại thời điểm ngày 

17/10/2018 có giá là 1.500.000 đồng. 

- 01 tủ gỗ, loại gỗ ép kích thước (0,93 x 0,41 x 1,75)m, 01 kính tủ gỗ bị vỡ 

kích thước (0,26 x 1,15)m tại thời điểm ngày 17/10/2018 có giá là 1.000.000 đồng. 

- 01 nệm lò xo (không rõ nhãn hiệu) kích thước (1,45 x 1,95)m tại thời điểm 

ngày 17/10/2018 có giá là 1.200.000 đồng. 

- 01 nệm xốp (không rõ nhãn hiệu) kích thước (1,45 x 1,95)m tại thời điểm 

ngày 17/10/2018 có giá là 600.000 đồng. 

- 01 nệm lò xo (nhãn hiệu KIMDAN) kích thước (1,2 x 1,9 x 0,15)m tại thời 

điểm ngày 17/10/2018 có giá là 1.400.000 đồng. 

- 03 bộ chăn, gối, mùng (không có nhãn hiệu) tại thời điểm ngày 17/10/2018 

có giá là 4.050.000 đồng. 

- Tường nhà tại 03 phòng ngủ bị nứt sơn, ám khói đen nặng, tổng diện tích 

là 22,4m2 tại thời điểm ngày 17/10/2018 xác định giá trị sơn sửa lại là 2.688.000 

đồng. 

Tổng giá trị của các tài sản nêu trên là 15.238.000 đồng (Mười lăm triệu hai 

trăm ba mươi tám nghìn đồng). 

Tại bản kết luận giám định số 83/C09C (Đ4) ngày 30/01/2019 của Viện 

khoa học kỹ thuật hình sự Phân viện KTHS tại thành phố Đà Nẵng, kết luận: Mẫu 

chất lỏng trong can nhựa màu vàng có nhãn  hiệu “nước rửa chén – LIX, loại 1,47 

lít” gửi giám định là dầu Diesel. Dầu Diesel là một loại nhiên liệu lỏng và dễ bốc 

cháy. 

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKSBH ngày 18/02/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Buôn Hồ truy tố bị cáo Lê Ngọc A về tội “Hủy hoại tài sản” quy 

định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và trA luận: 

Lê Ngọc A đã có hành vi dùng dầu Diesel là nhiên liệu lỏng và dễ bốc cháy, đốt 

cháy huỷ hoại các tài sản của bà Lê Thị H gồm: 01 bộ áo dài, loại vải nhung màu 

tím trị giá là 1.000.000 đồng; 01 quạt điện vỏ bằng nhựa trị giá là 200.000 đồng;  

02 kính cửa trị giá là 1.600.000 đồng; 01 giường bằng gỗ trị giá là 1.500.000 đồng; 

01 tủ gỗ, loại gỗ ép, 01 kính tủ gỗ trị giá là 1.000.000 đồng; 01 nệm lò xo trị giá là 

1.200.000 đồng; 01 nệm xốp trị giá là 600.000 đồng; 01 nệm lò xo trị giá là 

1.400.000 đồng; 03 bộ chăn, gối, mùng trị giá là 4.050.000 đồng và làm thiệt hại 

03 bức tường phòng ngủ tổng diện tích là 22,4m2 trị giá là 2.688.000 đồng. Tổng 

giá trị thiệt hại là 15.238.000 đồng. Hành vi của Lê Ngọc A là phạm tội “Huỷ hoại 

tài sản”, do đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề 
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nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 178, điểm h, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Ngọc A từ 02 (Hai) năm đến 02 

(Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù;  

Về biện pháp tư pháp đề nghị HĐXX căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 

01 can nhựa (loại can nhựa đựng nước rửa chén có quai cầm, màu vàng, dung tích 

1,47 lít), 01 quẹt ga màu trắng, bên ngoài có dòng chữ PINGGUO, kích thước (7,7 

x 2 x 1,5) cm. Đây là công cụ bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội, không 

còn giá trị sử dụng. 

Bị cáo không tranh luận, bào chữa gì, trong phần lời nói sau cùng bị cáo xin 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa HĐXX nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Buôn 

Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp 

pháp đúng quy định của pháp luật. 

[2] Bị cáo Lê Ngọc A đã có hành vi dùng dầu Diesel là nhiên liệu lỏng và dễ 

bốc cháy, đốt cháy huỷ hoại các tài sản của bà Lê Thị H gồm: 01 bộ áo dài, loại vải 

nhung màu tím trị giá là 1.000.000 đồng; 01 quạt điện vỏ bằng nhựa trị giá là 

200.000 đồng;  02 kính cửa trị giá là 1.600.000 đồng; 01 giường bằng gỗ trị giá là 

1.500.000 đồng; 01 tủ gỗ, loại gỗ ép, 01 kính tủ gỗ trị giá là 1.000.000 đồng; 01 nệm 

lò xo trị giá là 1.200.000 đồng; 01 nệm xốp trị giá là 600.000 đồng; 01 nệm lò xo trị 

giá là 1.400.000 đồng; 03 bộ chăn, gối, mùng trị giá là 4.050.000 đồng và làm thiệt 

hại 03 bức tường phòng ngủ tổng diện tích là 22,4m2 trị giá là 2.688.000 đồng. 

Tổng giá trị thiệt hại là 15.238.000đ (Mười lăm triệu hai trăm ba mươi tám nghìn 

đồng). Hành vi của bị cáo được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình 

sự. 
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Tại khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự quy định: 

1. “Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị 

giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm”. 

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm; 

a)…. 

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. 

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không 

những xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, mà 

còn xâm hại đến trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, mọi hành vi xâm hại đều phải 

bị trừng trị. Vì vậy cần xử lý nghiêm minh, áp dụng mức hình phạt tương xứng với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội và buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội một 

thời gian nhất định mới đủ tác dụng giáo dục riêng, răn đe và phòng ngừa tội 

phạm. 

 [4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội gây thiệt hại không lớn, tại phiên toà 

người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm h, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

  [5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu nên không đặt ra 

giải quyết. 

 [6] Các biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 can nhựa 

(loại can nhựa đựng nước rửa chén có quai cầm, màu vàng, dung tích 1,47 lít), 01 

quẹt ga màu trắng, bên ngoài có dòng chữ PINGGUO, kích thước (7,7 x 2 x 1,5) 

cm. Đây là công cụ bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội, không còn giá trị 

sử dụng. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo LÊ NGỌC A phạm tội “Huỷ hoại tài sản”. 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 178, các điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự.   

Xử phạt bị cáo LÊ NGỌC A 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 06/11/2018. 
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Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu nên không đặt ra giải 

quyết. 

Các biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 can nhựa 

(loại can nhựa đựng nước rửa chén có quai cầm, màu vàng, dung tích 1,47 lít), 01 

quẹt ga màu trắng, bên ngoài có dòng chữ PINGGUO, kích thước (7,7 x 2 x 1,5) 

cm. Đây là công cụ bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội, không còn giá trị 

sử dụng. 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Bị cáo LÊ NGỌC A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

     Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND thị xã Buôn Hồ; 

- Công an thị xã Buôn Hồ; 

- Chi cục THADS thị xã Buôn Hồ; 

- Bị cáo, đương sự; 

- Lưu HS, Vp. 

 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

        (Đã ký) 

 

 

               Đinh Thị Hường 
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

                                                                                 Đinh Thị Hường 

   

 

 

 

 


